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VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 715/TTr-SNN ngày 04/5/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 478/STP-KSTT ngày 20/4/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương; 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP (Lg,V), Th;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Trang

	1
	Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,
	- Điều 11, 12, 13 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

- Điều 5, Điều 11, 12 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	1

	2
	Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”,
	- Điều 11, 12, 13 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

- Điều 6, Điều 11, 12 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	17

	3
	Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”
	- Điều 11, 12, 13 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

- Điều 7, Điều 11, 12 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	34

	4
	Thu hồi giấy công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”
	- Điều 17, Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	50

	5
	Công nhận nghề truyền thống 
	Quyết định số 47/QĐ-SNN, ngày 01/3/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	52

	6
	Công nhận làng nghề 
	
	54

	7
	Công nhận làng nghề truyền thống 
	
	56

	8
	Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 
	
	59

	9
	Thủ tục xét duyệt các phương án vay vốn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
	Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020
	61


B. THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Trang

	1
	Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”,
	- Điều 11, 12, 13 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

- Điều 5, Điều 11, 12 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	66

	2
	Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”,
	- Điều 11, 12, 13 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

- Điều 6, Điều 11, 12 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	81

	3
	Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”
	- Điều 11, 12, 13 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

- Điều 7, Điều 11, 12 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	98

	4
	Thu hồi giấy công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”
	- Điều 17, Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	114
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công nhận.


Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn.


Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. Địa chỉ: số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Bước 5: UBND tỉnh thành lập hội đồng xét công nhận cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm họp thẩm định, xét duyệt hồ sơ và lập danh sách, tổng hợp hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) trước ngày 30/6 năm tổ chức xét công nhận để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận danh hiệu


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm:

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương;


Ngoài ra, đối với người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” thì có một trong những tài liệu sau chứng minh có tác phẩm, sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao, có công đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề:

- Bảng liệt kê (tên sản phẩm, quy cách, mô tả sản phẩm...) các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan)­;


- Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước hoặc quốc tế (bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có;

- Văn bản xác nhận của nơi nhận tác phẩm trưng bày, làm mẫu (bảo tàng; công trình văn hóa, di tích lịch sử; trường mỹ thuật - dạy nghề);

- Đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” không có điều kiện tham gia cuộc thi, hội chợ triển lãm từ cấp tỉnh trở lên thì nộp kèm Đơn đề nghị Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 2 (Phụ lục kèm theo) công nhận tác phẩm có đạt trình độ kỹ thuật cao.

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định.


b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);


e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, cấp huyện.

3. Hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định;

b) Tờ trình của Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);

e) Văn bản công nhận tác phẩm có đạt trình độ kỹ thuật cao của Hội đồng cấp tỉnh đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” không có điều kiện tham gia cuộc thi, hội chợ triển lãm;

g) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp tỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội ngành nghề tỉnh


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.

2. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 10 năm trở lên, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, sáng tác thiết kế được ít nhất 05 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao, đã trực tiếp làm ra 05 tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật.

3. Đã có tác phẩm, sản phẩm đạt một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi, hội chợ triển lãm từ cấp tỉnh trở lên;

b) Được chọn trưng bày tại các bảo tàng, công trình văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh Bình Dương và quốc gia (nếu có);

c) Được chọn làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy tại các trường mỹ thuật hoặc dạy nghề.

Đối với những người không có điều kiện tham gia các cuộc thi, triển lãm thì phải có tác phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội đồng cấp tỉnh công nhận.


4. Nắm giữ kỹ năng, bí quyết; có thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề, truyền nghề, dạy nghề.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mẫu số 1

		 


 


Ảnh 
4cm x 6cm

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI THÀNH TÍCH

Đề nghị xét công nhận danh hiệu …………………………………

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)





I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (khai sinh): ...................................................... Nam, Nữ: ...........

2. Tên gọi khác (nếu có): ..................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................... Dân tộc: ..............................

4. CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :…………

5. Nguyên quán: ..............................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

7. Tên nghề nắm giữ: ........................................................................................

8. Năm bắt đầu: ...............................................................................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: ………………………………………………………………………………….........

10. Điện thoại nhà riêng: ……………………Di động: ...................................

11. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................

12. Người liên hệ khi cần: ...............................................................................

.............…………. Điện thoại:..............................................................................

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...).

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC


1. Phần tự đánh giá chung


1.1 Phẩm chất đạo đức


1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ):


1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm: 

2. Đánh giá riêng


2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề 


- Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................

- Học trò tiêu biểu:

Họ và tên: ................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................ 

Điện thoại nhà riêng: ……………………. Di động: .....................................

Thành tích đạt được: .......................................................................................


- Khác:


2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

- Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:….


- Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình


- Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng


- Doanh thu :…………………./năm


- Thành tích khác :


IV. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng)

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. ……........................................./.

		 ………… , ngày ….. tháng ….. năm....
Xác nhận1
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc 
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		………, ngày … tháng … năm....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau:


- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc; 


- Thời gian làm nghề tại địa phương; 


- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương.

Mẫu số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM


ĐẠT TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO




Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ………..(1) hoặc (2)

Tôi tên : ................................................................ Nam, Nữ: .........................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ...............................

CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………

Nguyên quán: ................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................... 


Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương………….(1) hoặc (2) xem xét, công nhận sản phẩm/tác phẩm của tôi đạt trình độ nghệ thuật cao để đáp ứng tiêu chuẩn công nhận danh hiệu……………. ………………………………………. (3)

(Kèm theo ảnh chụp, bảng mô tả sản phẩm/tác phẩm)


Rất mong sự xem xét, đánh giá và công nhận của Quý Hội đồng./.

		

		................, ngày ....... tháng ....... năm 20..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú:


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” ghi (1): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” tỉnh Bình Dương.  


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” ghi (2): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” huyện/thị xã/thành phố……….. (tên địa phương nơi làm việc).


- (3): Ghi danh hiệu đề nghị công nhận: “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” hoặc “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


Mẫu số 3

		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		............., ngày.........tháng........năm......





TỜ TRÌNH


Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




Kính gửi: ………………………………………………


Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ-UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./.

		  

		TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu số 4


		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





PHIẾU BẦU 

Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm…….




(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)


1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của ........................................


2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Năm được công nhận thợ giỏi

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên )







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

 Mẫu số 5


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





DANH SÁCH

Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng

Mẫu số 6


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     



		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của .........................

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm ……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người


Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm:


1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm:


1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).


1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

- Chủ trì: ...........................................................................................................

- Thư ký Hội đồng: ...........................................................................................

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” bao gồm:


Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người.


Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người


2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:


- Trưởng ban: ....................................................................................................

- Ủy viên: ..........................................................................................................

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).


5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ………

		 THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

2. Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công nhận.


Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản rong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn.


Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. Địa chỉ: số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Bước 5: UBND tỉnh thành lập hội đồng xét công nhận cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm họp thẩm định, xét duyệt hồ sơ và lập danh sách, tổng hợp hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) trước ngày 30/6 năm tổ chức xét công nhận để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận danh hiệu


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm:

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

-  Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương.


Ngoài ra, đối với người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” thì có một trong những tài liệu sau chứng minh có tác phẩm, sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao, có công đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề:

- Bảng liệt kê (tên sản phẩm, quy cách, mô tả sản phẩm...) các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan);


- Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước hoặc quốc tế (bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có;

- Văn bản xác nhận của nơi nhận tác phẩm trưng bày, làm mẫu (bảo tàng; công trình văn hóa, di tích lịch sử; trường mỹ thuật - dạy nghề);

- Đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” không có điều kiện tham gia các cuộc thi tay nghề thợ giỏi ở hiệp hội ngành nghề cấp huyện trở lên hoặc địa phương từ cấp huyện trở lên hoặc tại hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên thì nộp kèm Đơn đề nghị Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 2 (Phụ lục kèm theo) công nhận tác phẩm có đạt trình độ kỹ thuật cao.


2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);


e) Văn bản công nhận có tác phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao của Hội đồng cấp huyện đối với người đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” do không có điều kiện tham gia các cuộc thi, hội chợ triển lãm;

g) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp huyện.

3. Hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Tờ trình của Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu  “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);

e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp tỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội ngành nghề tỉnh


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.

2. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 05 năm trở lên, làm việc có năng suất, chất lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp giỏi, có khả năng sáng tác mẫu mã đạt trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được.


3. Có tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi tay nghề thợ giỏi ở hiệp hội ngành nghề cấp huyện trở lên hoặc địa phương từ cấp huyện trở lên hoặc tại hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên.


Những người không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội đồng cấp huyện công nhận.


4. Có thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề, truyền thống, dạy nghề.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Mẫu số 1

		 


 


Ảnh 
4cm x 6cm

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu …………………………………

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)





I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (khai sinh): ......................................................... Nam, Nữ: ........

2. Tên gọi khác (nếu có): .................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................... Dân tộc: ..............................

4. CMND số :……………...….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………

5. Nguyên quán: ..............................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

7. Tên nghề nắm giữ: .......................................................................................

8. Năm bắt đầu: ...............................................................................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: ………………………………………………………………………………….........

10. Điện thoại nhà riêng: …………………Di động: ....................................... 

11. Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................................

12. Người liên hệ khi cần: ................................................................................

.............…………. Điện thoại:..........................................................................

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...).

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC


1. Phần tự đánh giá chung


1.1 Phẩm chất đạo đức


1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ):


1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm:

2. Đánh giá riêng


2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề 


- Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................

- Học trò tiêu biểu:

Họ và tên: ........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Điện thoại nhà riêng: …………………. Di động: .........................................

Thành tích đạt được: .........................................................................................

- Khác:


2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

- Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:….


- Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình


- Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng


- Doanh thu :…………………./năm


- Thành tích khác :


IV. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng)

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. ……........................................./.


		 ………… , ngày ….. tháng ….. năm....
Xác nhận1
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc 
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		………, ngày … tháng … năm....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau:


- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc; 


- Thời gian làm nghề tại địa phương; 


- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương.

Mẫu số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM 


ĐẠT TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO




Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ………..(1) hoặc (2)

Tôi tên : ................................................................ Nam, Nữ: .............................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ..................................


CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………… 

Nguyên quán: ..................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... 


Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương………….(1) hoặc (2) xem xét, công nhận sản phẩm/tác phẩm của tôi đạt trình độ nghệ thuật cao để đáp ứng tiêu chuẩn công nhận danh hiệu……………. ………………………………………. (3)

(Kèm theo ảnh chụp, bảng mô tả sản phẩm/tác phẩm)


Rất mong sự xem xét, đánh giá và công nhận của Quý Hội đồng./.


		

		................, ngày ....... tháng ....... năm 20..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú:


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” ghi (1): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” tỉnh Bình Dương.  


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” ghi (2): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” huyện/thị xã/thành phố……….. (tên địa phương nơi làm việc).


- (3): Ghi danh hiệu đề nghị công nhận: “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” hoặc “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


Mẫu số 3

		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		.............., ngày...........tháng........năm.........





TỜ TRÌNH


Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




Kính gửi: ………………………………………………


Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ-UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./.

		  

		TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu số 4


		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





PHIẾU BẦU 

Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm…….




(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)


1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của ........................................


2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Năm được công nhận thợ giỏi

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên )







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

 Mẫu số 5


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





DANH SÁCH

Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương


1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng

Mẫu số 6


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		     …………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của .........................


Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm ……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người


Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm:


1. 


2. 


3. 


Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm:


1. 


2. 


(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).


1. 


2. 


- Chủ trì: 


- Thư ký Hội đồng: 


II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” bao gồm:


Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người.


Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người


2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:


- Trưởng ban:


- Ủy viên:


4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).


5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ………

		 THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ đóng dấu)








Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

3. Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công nhận.


Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản rong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn.


Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. Địa chỉ: số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Bước 5: UBND tỉnh thành lập hội đồng xét công nhận cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm họp thẩm định, xét duyệt hồ sơ và lập danh sách, tổng hợp hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) trước ngày 30/6 năm tổ chức xét công nhận để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận danh hiệu


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm:

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

-  Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương;

 2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định gồm:


- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương;

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);


e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp huyện.

3. Hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định gồm:


- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương

b) Tờ trình của Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);

e) Văn bản công nhận tác phẩm có đạt trình độ kỹ thuật cao của Hội đồng cấp tỉnh đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” không có điều kiện tham gia cuộc thi, hội chợ triển lãm;

g) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp tỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội ngành nghề tỉnh


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.

2. Nghề mới được du nhập vào tỉnh là nghề ở tỉnh Bình Dương chưa có và đáp ứng các tiêu chí sau:

- Nghề mới có thời gian du nhập và phát triển ổn định từ 2 năm trở lên;

- Quy mô về lao động tối thiểu đối với nghề phải đạt từ 100 người trở lên hoặc có thể nhân rộng ra từ 30 hộ gia đình trở lên hoặc đối với những nghề mang tính chất đặc thù (sử dụng ít lao động) thì phải được Hội đồng cấp tỉnh thẩm định, công nhận.

- Nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, sản phẩm tạo ra phải được thị trường chấp nhận; thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải bằng hoặc lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương.

3. Người có công khôi phục và phát triển nghề truyền thống trước đây của tỉnh Bình Dương đã có nhưng bị mai một từ 20 năm trở lên và đáp ứng các tiêu chí sau:

- Nghề được khôi phục, phát triển ổn định từ 2 năm trở lên;

- Nghề được khôi phục mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, sản phẩm tạo ra phải được thị trường chấp nhận; thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải bằng hoặc lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Mẫu số 1

		 


 


Ảnh 
4cm x 6cm

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu …………………………

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)





I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (khai sinh): ........................................................ Nam, Nữ: .........

2. Tên gọi khác (nếu có): ................................................................................. 

3. Ngày, tháng, năm sinh:..................................... Dân tộc: ...........................


4. CMND số :………… ….Ngày cấp :……………Nơi cấp :………………

5. Nguyên quán: ..................................................................................... 

6. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................... 

7. Tên nghề nắm giữ: ........................................................................................


8. Năm bắt đầu: ...........................................................................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: ………………………………………………………………………………….........

10. Điện thoại nhà riêng: ………………Di động: ..................................... 

11. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................... 

12. Người liên hệ khi cần: ................................................................................ 

.............…………. Điện thoại:.......................................................................... 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...).

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC


1. Phần tự đánh giá chung


1.1 Phẩm chất đạo đức


1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ):


1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm: 

2. Đánh giá riêng


2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề 


- Số lượng học trò đã truyền dạy được: ...........................................................

- Học trò tiêu biểu:

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ....................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Điện thoại nhà riêng: …………………. Di động: ......................................

Thành tích đạt được: ..................................................................................


- Khác:


2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

- Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:….


- Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình


- Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng


- Doanh thu :…………………./năm


- Thành tích khác :


IV. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng)

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. ……........................................./.


		 ………… , ngày ….. tháng ….. năm....
Xác nhận1
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc 
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		………, ngày … tháng … năm....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau:


- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc; 


- Thời gian làm nghề tại địa phương; 


- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương.

Mẫu số 3

		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		...................., ngày............tháng................năm..........





TỜ TRÌNH


Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




Kính gửi: ………………………………………………

Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ-UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./.

		  

		TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu số 4


		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





PHIẾU BẦU 

Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm…….




(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)


1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của ........................................


2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Năm được công nhận thợ giỏi

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên )







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

 Mẫu số 5


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





DANH SÁCH

Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng

Mẫu số 6


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		     …………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của .........................


Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm ……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người


Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


3. .........................................................................................................................


Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


- Chủ trì: .............................................................................................................


- Thư ký Hội đồng: .............................................................................................


II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” bao gồm:


Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người.


Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người


2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:


- Trưởng ban: ....................................................................................................

- Ủy viên: ............................................................................................................


4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).


5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ………

		 THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

4. Thu hồi giấy công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới tỉnh Bình Dương”

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Hội đồng xét công nhận cấp huyện báo cáo Hội đồng xét công nhận cấp tỉnh đề nghị thu hồi danh hiệu của các cá nhân vi phạm quy định. 

Bước 2: Hội đồng xét công nhận cấp tỉnh thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định thu hồi giấy công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

- Cách thức thực hiện: Nộp báo cáo tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Báo cáo

+ Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định cụ thể 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội ngành nghề tỉnh


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Do hồ sơ kê khai không trung thực, không đảm bảo các tiêu chí theo Quy định này hoặc vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


5. Công nhận nghề truyền thống


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)


+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


- Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng qui định có phiếu ký nhận hai (02) bên.


- Hồ sơ chưa đầy đủ thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung, hẹn thời gian nộp và thời gian thông báo kết quả.


+ Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu cho Hội đồng thẩm định và xét duyệt trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cấp giấy công nhận.


+ Bước 4: Những đơn vị không được công nhận thì được Hội đồng trả lời bằng văn bản.


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng.


+ Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền.


Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được Ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Giấy Chứng nhận       


- Phí, lệ phí (nếu có): không.

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt 03 tiêu chí sau:


+ Tiêu chí 1: Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.


+ Tiêu chí 2: Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc.


+ Tiêu chí 3: Nghề gắn liền với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


+ Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 01/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn.


6. Công nhận làng nghề


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)


+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


- Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng qui định có phiếu ký nhận hai (02) bên.


- Hồ sơ chưa đầy đủ thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung, hẹn thời gian nộp và thời gian thông báo kết quả.


+ Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu cho Hội đồng thẩm định và xét duyệt trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cấp giấy công nhận.


+ Bước 4: Những đơn vị không được công nhận thì được Hội đồng trả lời bằng văn bản.


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.


+ Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 


+ Văn bản đề nghị công nhận làng nghề của Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, danh sách các làng nghề đề nghị công nhận.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được Ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Giấy Chứng nhận       


- Phí, lệ phí (nếu có): không.

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Làng nghề được công nhận phải đạt 03 tiêu chí sau:


+ Tiêu chí 1: Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn.


+ Tiêu chí 2: Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.


+ Tiêu chí 3: Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


+ Quyết định sô s47/QĐ-SNN ngày 01/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn


7. Công nhận làng nghề truyền thống


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)


+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


- Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng qui định có phiếu ký nhận hai (02) bên.


- Hồ sơ chưa đầy đủ thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung, hẹn thời gian nộp và thời gian thông báo kết quả.


+ Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu cho Hội đồng thẩm định và xét duyệt trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cấp giấy công nhận.


+ Bước 4: Những đơn vị không được công nhận thì được Hội đồng trả lời bằng văn bản.


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề truyền thống bao gồm các văn bản quy định tại  mục (a + b):

a) Hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống:


- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng.


- Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền.


b) Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề:


- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.


- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Văn bản đề nghị công nhận làng nghề của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, danh sách các làng nghề đề nghị công nhận. 


* Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ gồm các văn bản có tại mục a (Hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống).


* Trường hợp chưa được công nhận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ gồm các văn bản có tại mục b (Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề). 

* Những làng chưa đạt các tiêu chí 1, tiêu chí 2 trong 3 tiêu chí để công nhận làng nghề, nhưng có ít nhất một nghề truyền thống được công nhận thì cũng được công nhận là làng nghề truyền thống, hồ sơ  gồm:

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng.


- Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống


- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền.


- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được Ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Giấy Chứng nhận       


- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

+ Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề và có ít nhất 01 nghề truyền thống.


+ Những làng chưa đạt các tiêu chí 1 và tiêu chí 2 để công nhận làng nghề nhưng có ít nhất một nghề truyền thống được công nhận thì cũng được công nhận là làng nghề truyền thống.  


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


+ Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 01/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn.


8. Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)  danh sách nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống không đảm bảo các tiêu chí quy định.


+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh sách, gửi về Chi cục Phát triển nông thôn, địa chỉ: 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 


- Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng qui định có phiếu ký nhận hai (02) bên.


- Hồ sơ chưa đầy đủ thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung, hẹn thời gian nộp và thời gian thông báo kết quả. 


- Chi cục tham mưu cho hội đồng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

-  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Danh sách nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm không đạt các tiêu chí quy định có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được Ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm không đạt các tiêu chí quy định.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


+ Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 01/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn.


9. Thủ tục xét duyệt các phương án vay vốn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương


- Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt phương án vay vốn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT. Địa chỉ: Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.


- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ đề nghị bổ sung.


- Bước 3:  Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp xét duyệt Phương án vay vốn và đề nghị Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh xem xét, thẩm định, quyết định cho vay. Trường hợp Phương án vay vốn của Chủ đầu tư không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Sau khi nhận Thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các hồ sơ hợp lệ liên quan đến Phương án vay vốn, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh xem xét, thẩm định và quyết định cho vay theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


1. Đơn đề nghị xét duyệt phương án vay vôn


2. Phương án vay vốn

3. Hồ sơ (photo) đính kèm:

- Hồ sơ về đất của Phương án;


- Sổ hộ khẩu;


- Chứng minh nhân dân; 


- Các văn bản khác liên quan (nếu có):


+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư;


+ Chứng nhận các tiêu chuẩn về môi trường và các tiêu chuẩn ngành khác. 


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ  


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Công văn đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thẩm định, quyết định cho vay.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


Đơn đề nghị xét duyệt Phương án vay vốn.


Phương án vay vốn.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Đối với các Phương án liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, phải có: 


+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư;


+ Chứng nhận các tiêu chuẩn về môi trường và các tiêu chuẩn ngành khác. 


-  Căn cứ pháp lý của TTHC


Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHƯƠNG ÁN VAY VỐN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ……………, ngày ... tháng ... năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

(Đầu tư …………………………………………)

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

Họ tên (cá nhân hoặc đại diện tổ chức): ………………………sinh năm ………


Tên tổ chức: ………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/Chức vụ: ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:  ………………………………………………………………

Địa chỉ đầu tư: ……………………………………………………………………

Số CMND số: ………………, cấp ngày …../…../….., tại Công an …………….

Sau khi xem xét Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày ....tháng ....năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết cho tôi được vay vốn theo quy định.

Tôi cam kết sử dụng số tiền vay đúng mục đích, hoàn trả vốn và lãi vay đúng thời hạn quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm sai quy định.

(Kèm theo Phương án vay vốn và các hồ sơ liên quan: ………………………..)

 

		 

		Chủ đầu tư
(Cá nhân: Ký tên, ghi rõ họ tên;
Tổ chức: Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





 


MẪU PHƯƠNG ÁN VAY VỐN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

PHƯƠNG ÁN

Đầu tư: ………………………………………….

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Họ tên (cá nhân hoặc đại diện tổ chức): …………………….sinh năm………

2. Tên tổ chức: ……………………………………………………………………

3. Số CMND: ……………, cấp ngày …../…../…. tại Công an …………………

4. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

5. Nghề nghiệp/Chức vụ: ………………………


6. Điện thoại: …………………………………….


7. Email (nếu có): ………………………………………


II. TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY

1. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: ………………………………………

2. Diện tích: ……………………………………….


3. Loại hình sử dụng đất: ………………………..


4. Địa chỉ: ………………………………………….


5. Tên Chủ sở hữu: ……………………………..


(Nếu là tài sản, hình thức bảo đảm tiền vay khác,... đề nghị ghi rõ)

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Quy mô phương án

- Địa chỉ đầu tư: …………………………………………………………………

- Hình thức sản xuất: ……………………………………………………………

- Quy mô phương án: ……………………………………………………………

2. Tổng vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư: ……………………….. triệu đồng, trong đó:

+ Vốn vay: ……………………………………. triệu đồng

+ Vốn tự có: ………………………………….. triệu đồng

- Chu kỳ vay vốn:...........................................tháng

Cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

		TT

		Hạng mục đầu tư

		Tổng kinh phí

		Trong đó



		

		

		

		Vốn tự có

		Vốn vay



		A

		Chi phí đầu tư Trung - Dài hạn

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 



		B

		Chi phí đầu tư ngắn hạn

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 



		 

		TỔNG CỘNG (A + B)

		 

		 

		 





3. Quy trình sản xuất

4. Tổ chức, quản lý thực hiện phương án

5. Hiệu quả đầu tư trong chu kỳ vay vốn

a) Doanh thu

b) Chi phí

6. Phương án trả nợ

Trên đây là Phương án đầu tư …………………………….Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xét duyệt Phương án. Tôi cam kết sử dụng số tiền vay đúng mục đích, hoàn trả vốn và lãi vay đúng thời hạn quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm sai quy định./.

 


		 

		…………, ngày ... tháng ... năm 20…
Chủ đầu tư
(Cá nhân: Ký tên, ghi rõ họ tên;
Tổ chức: Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


1. Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công nhận.


Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn.


Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm:

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

-  Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương;


Ngoài ra, đối với người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” thì có một trong những tài liệu sau chứng minh có tác phẩm, sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao, có công đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề:

- Bảng liệt kê (tên sản phẩm, quy cách, mô tả sản phẩm...) các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan)­;


- Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước hoặc quốc tế (bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có;

- Văn bản xác nhận của nơi nhận tác phẩm trưng bày, làm mẫu (bảo tàng; công trình văn hóa, di tích lịch sử; trường mỹ thuật - dạy nghề);

- Đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” không có điều kiện tham gia cuộc thi, hội chợ triển lãm từ cấp tỉnh trở lên thì nộp kèm Đơn đề nghị Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu số 2 (Phụ lục kèm theo) công nhận tác phẩm có đạt trình độ kỹ thuật cao.

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định.


b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);


e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, cấp huyện.

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Kinh tế cấp huyện


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành nghề cấp huyện, tỉnh 


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình, Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.

2. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 10 năm trở lên, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, sáng tác thiết kế được ít nhất 05 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao, đã trực tiếp làm ra 05 tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật.

3. Đã có tác phẩm, sản phẩm đạt một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi, hội chợ triển lãm từ cấp tỉnh trở lên;

b) Được chọn trưng bày tại các bảo tàng, công trình văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh Bình Dương và quốc gia (nếu có);

c) Được chọn làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy tại các trường mỹ thuật hoặc dạy nghề.

Đối với những người không có điều kiện tham gia các cuộc thi, triển lãm thì phải có tác phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội đồng cấp tỉnh công nhận.


4. Nắm giữ kỹ năng, bí quyết; có thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề, truyền nghề, dạy nghề.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Mẫu số 1

		Ảnh 
4cm x 6cm

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI THÀNH TÍCH

Đề nghị xét công nhận danh hiệu …………………………………

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)





I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (khai sinh): ........................................................ Nam, Nữ: .........

2. Tên gọi khác (nếu có): ..................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ............................

4. CMND số :…………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :………………

5. Nguyên quán: ............................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

7. Tên nghề nắm giữ: .......................................................................................

8. Năm bắt đầu: ...............................................................................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: ………………………………………………………………………………….........

10. Điện thoại nhà riêng: ………………Di động: .......................................

11. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................... 

12. Người liên hệ khi cần: ............................................................................ 

.............………… Điện thoại:........................................................................ 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...).

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC


1. Phần tự đánh giá chung


1.1 Phẩm chất đạo đức


1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ):


1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm: 

2. Đánh giá riêng


2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề 


- Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................

- Học trò tiêu biểu:

Họ và tên: ........................................................................................................ 

Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại nhà riêng: ………………… Di động: ........................................

Thành tích đạt được: .......................................................................................

- Khác:


2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

- Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:….


- Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình


- Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng


- Doanh thu :…………………./năm


- Thành tích khác :


IV. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng)

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. ……........................................./.


		 ………… , ngày ….. tháng ….. năm....
Xác nhận1
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc 
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		………, ngày … tháng … năm....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau:


- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc; 


- Thời gian làm nghề tại địa phương; 


- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương.


Mẫu số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM 


ĐẠT TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO




Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ………..(1) hoặc (2)

Tôi tên : ................................................................ Nam, Nữ: .............................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ..................................


CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………… 

Nguyên quán: ..................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... 


Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương………….(1) hoặc (2) xem xét, công nhận sản phẩm/tác phẩm của tôi đạt trình độ nghệ thuật cao để đáp ứng tiêu chuẩn công nhận danh hiệu……………. ………………………………………. (3)

(Kèm theo ảnh chụp, bảng mô tả sản phẩm/tác phẩm)


Rất mong sự xem xét, đánh giá và công nhận của Quý Hội đồng./.


		

		................, ngày ....... tháng ....... năm 20..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)







Ghi chú:


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” ghi (1): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” tỉnh Bình Dương.  


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” ghi (2): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” huyện/thị xã/thành phố……….. (tên địa phương nơi làm việc).


- (3): Ghi danh hiệu đề nghị công nhận: “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” hoặc “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


Mẫu số 3

		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		.................., ngày............tháng...........năm 20





TỜ TRÌNH


Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




Kính gửi: ………………………………………………


Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ-UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./.

		  

		TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu số 4


		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





PHIẾU BẦU 

Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm…….


(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)


1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của ........................................


2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Năm được công nhận thợ giỏi

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
  (Ký, ghi rõ họ tên )







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

 Mẫu số 5


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





DANH SÁCH

Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương


1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng

Mẫu số 6


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		     …………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương


Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của .........................


Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm ……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người


Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm:


1..........................................................................................................................


2..........................................................................................................................


3..........................................................................................................................


Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm:


1.........................................................................................................................

2..........................................................................................................................


(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).


1..........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

- Chủ trì: .............................................................................................................


- Thư ký Hội đồng: ............................................................................................

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” bao gồm:


Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người.


Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người


2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:


- Trưởng ban: .....................................................................................................

- Ủy viên: ..........................................................................................................

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).


5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ………

		 THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

2. Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công nhận.


Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản rong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn.


Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm:

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương.


Ngoài ra, đối với người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” thì có một trong những tài liệu sau chứng minh có tác phẩm, sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao, có công đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề:

- Bảng liệt kê (tên sản phẩm, quy cách, mô tả sản phẩm...) các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan);


- Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước hoặc quốc tế (bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có;

- Văn bản xác nhận của nơi nhận tác phẩm trưng bày, làm mẫu (bảo tàng; công trình văn hóa, di tích lịch sử; trường mỹ thuật - dạy nghề);

- Đối với trường hợp người đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” không có điều kiện tham gia các cuộc thi tay nghề thợ giỏi ở hiệp hội ngành nghề cấp huyện trở lên hoặc địa phương từ cấp huyện trở lên hoặc tại hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên thì nộp kèm Đơn đề nghị Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 2 (Phụ lục kèm theo) công nhận tác phẩm có đạt trình độ kỹ thuật cao.


2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);


e) Văn bản công nhận có tác phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao của Hội đồng cấp huyện đối với người đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” do không có điều kiện tham gia các cuộc thi, hội chợ triển lãm;

g) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp huyện.

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Kinh tế cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện 


+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành nghề cấp huyện, tỉnh 


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình, Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.

2. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 05 năm trở lên, làm việc có năng suất, chất lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp giỏi, có khả năng sáng tác mẫu mã đạt trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được.


3. Có tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi tay nghề thợ giỏi ở hiệp hội ngành nghề cấp huyện trở lên hoặc địa phương từ cấp huyện trở lên hoặc tại hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên.


Những người không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội đồng cấp huyện công nhận.


4. Có thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề, truyền thống, dạy nghề.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Mẫu số 1

		 


 


Ảnh 
4cm x 6cm

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu …………………………………

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)





I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (khai sinh): .......................................................... Nam, Nữ: ......

2. Tên gọi khác (nếu có): ................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ............................

4. CMND số :……………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :…………….

5. Nguyên quán: ...............................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

7. Tên nghề nắm giữ: ........................................................................................

8. Năm bắt đầu: ..............................................................................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: ………………………………………………………………………………….........

10. Điện thoại nhà riêng: …………………Di động: .................................... 

11. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................... 

12. Người liên hệ khi cần: ............................................................................... 

.............………….Điện thoại:...............................................................................

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...).

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC


1. Phần tự đánh giá chung


1.1 Phẩm chất đạo đức


1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ):


1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm: 

2. Đánh giá riêng


2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề 


- Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................

- Học trò tiêu biểu:

Họ và tên: .................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ....................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Điện thoại nhà riêng: …………………… Di động: ........................................

Thành tích đạt được: ........................................................................................

- Khác:


2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

- Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:….


- Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình


- Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng


- Doanh thu :…………………./năm


- Thành tích khác :


IV. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng)

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. ……........................................./.


		 ………… , ngày ….. tháng ….. năm....
Xác nhận1
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc 
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		………, ngày … tháng … năm....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau:


- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc; 


- Thời gian làm nghề tại địa phương; 


- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương.


Mẫu số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM 


ĐẠT TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO




Kính gửi:  Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ………..(1) hoặc (2)

Tôi tên : ................................................................ Nam, Nữ: .............................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................... Dân tộc: ..................................


CMND số :………………….Ngày cấp :……………Nơi cấp :……………… 

Nguyên quán: ..................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... 


Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương………….(1) hoặc (2) xem xét, công nhận sản phẩm/tác phẩm của tôi đạt trình độ nghệ thuật cao để đáp ứng tiêu chuẩn công nhận danh hiệu……………. ………………………………………. (3)

(Kèm theo ảnh chụp, bảng mô tả sản phẩm/tác phẩm)


Rất mong sự xem xét, đánh giá và công nhận của Quý Hội đồng./.


		

		................, ngày ....... tháng ....... năm 20..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)







Ghi chú:


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” ghi (1): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” tỉnh Bình Dương.  


- Đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” ghi (2): Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” huyện/thị xã/thành phố……….. (tên địa phương nơi làm việc).


- (3): Ghi danh hiệu đề nghị công nhận: “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” hoặc “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


Mẫu số 3

		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		................., ngày.......tháng...........năm .........





TỜ TRÌNH


Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




Kính gửi: ………………………………………………

Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ-UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./.

		  

		TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu số 4


		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





PHIẾU BẦU 

Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm…….




(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)


1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của ........................................


2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Năm được công nhận thợ giỏi

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

 Mẫu số 5


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





DANH SÁCH

Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng

Mẫu số 6


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		     …………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của .........................


Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm ……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người


Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


3. .........................................................................................................................


Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


- Chủ trì: .............................................................................................................


- Thư ký Hội đồng: .............................................................................................


II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” bao gồm:


Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người.


Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người


2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:


- Trưởng ban: ......................................................................................................


- Ủy viên: ............................................................................................................


4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).


5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ………

		 THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

3. Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang làm việc trước ngày 15/02 năm tổ chức xét công nhận.


Bước 3: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản rong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn.


Bước 4: UBND cấp huyện thành lập hội đồng xét công nhận cấp huyện. Hội đồng xét công nhận cấp huyện có trách nhiệm xét chọn, lập danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp tỉnh (Chi cục Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh) trước ngày 30/4 năm tổ chức xét công nhận. Địa chỉ: số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của cá nhân (01 bộ) bao gồm:

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

-  Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương;

 2. Hồ sơ của Hội đồng cấp huyện trình Hội đồng cấp tỉnh (01 bộ) bao gồm:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét công nhận theo quy định gồm:


- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- Bản khai thành tích đề nghị xét công nhận danh hiệu theo Mẫu số 1 (Phụ lục kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hoạt động về chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thời gian làm nghề tại địa phương; thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương;

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện theo Mẫu số 3 (Phụ lục kèm theo);

c) Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” theo Mẫu số 5 (Phụ lục kèm theo);

d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 (Phụ lục kèm theo);

đ) Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 (Phụ lục kèm theo);


e) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” cấp huyện.

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 51 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Kinh tế cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành nghề cấp huyện, tỉnh 


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình, Quyết định hành chính        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Người có đủ tiêu chuẩn sau đây được xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”:

1.  Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.

2. Nghề mới được du nhập vào tỉnh là nghề ở tỉnh Bình Dương chưa có và đáp ứng các tiêu chí sau:

- Nghề mới có thời gian du nhập và phát triển ổn định từ 2 năm trở lên;

- Quy mô về lao động tối thiểu đối với nghề phải đạt từ 100 người trở lên hoặc có thể nhân rộng ra từ 30 hộ gia đình trở lên hoặc đối với những nghề mang tính chất đặc thù (sử dụng ít lao động) thì phải được Hội đồng cấp tỉnh thẩm định, công nhận.

- Nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, sản phẩm tạo ra phải được thị trường chấp nhận; thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải bằng hoặc lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương.

3. Người có công khôi phục và phát triển nghề truyền thống trước đây của tỉnh Bình Dương đã có nhưng bị mai một từ 20 năm trở lên và đáp ứng các tiêu chí sau:

- Nghề được khôi phục, phát triển ổn định từ 2 năm trở lên;

- Nghề được khôi phục mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, sản phẩm tạo ra phải được thị trường chấp nhận; thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải bằng hoặc lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Mẫu số 1

		 


 


Ảnh 
4cm x 6cm

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét công nhận danh hiệu …………………………………

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)





I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (khai sinh): .......................................................... Nam, Nữ: ......

2. Tên gọi khác (nếu có): ...............................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: .................................... Dân tộc: .............................

4. CMND số :…………….Ngày cấp :…………Nơi cấp :…………………

5. Nguyên quán: ...............................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

7. Tên nghề nắm giữ: ........................................................................................

8. Năm bắt đầu: .............................................................................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu khác (nếu có): ...........Tên danh hiệu đó: ………………………………………………………………………………….........

10. Điện thoại nhà riêng: …………………Di động: .................................... 

11. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................... 

12. Người liên hệ khi cần: ............................................................................... 

.............………… Điện thoại:............................................................................... 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Kê khai về quá trình  bắt đầu công tác (từ năm nào, làm nghề gì ? Ở đâu ? Giữ chức vụ gì ? Được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...).

III. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC


1. Phần tự đánh giá chung


1.1 Phẩm chất đạo đức


1.2. Kỹ năng tay nghề (Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ):


1.3. Tên sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu

Kê khai số lượng, nội dung của sản phẩm, tác phẩm: 

2. Đánh giá riêng


2.1. Đối với người đề nghị công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”: Đóng góp trong công tác đào tạo nghề, truyền nghề 


- Số lượng học trò đã truyền dạy được: ............................................................

- Học trò tiêu biểu:

Họ và tên: ..................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Điện thoại nhà riêng: …………………. Di động: .........................................

Thành tích đạt được: ...................................................................................

- Khác:


2.2. Đối với người đề nghị công nhận “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

- Thời gian du nhập nghề tại địa phương: … năm. Bắt đầu từ năm:….


- Quy mô lao động :……………….người hoặc……….hộ gia đình


- Thu nhập bình quân :…………../lao động/tháng


- Doanh thu :…………………./năm


- Thành tích khác :


IV. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (các giải thưởng được có bản sao văn bằng các giải thưởng)

V. KỶ LUẬT (Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi được phong tặng danh hiệu …………………………….. ……........................................./.


		 ………… , ngày ….. tháng ….. năm....
Xác nhận1
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm việc 
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		………, ngày … tháng … năm....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 1 UBND cấp xã  xác nhận các nội dung sau:


- Về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang làm việc; 


- Thời gian làm nghề tại địa phương; 


- Ngoài hai nội dung xác nhận trên đối với trường hợp cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” thì xác nhận về thời gian du nhập nghề đến địa phương hoặc thời gian nghề truyền thống bị mai một ở địa phương.


Mẫu số 3

		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		..............., ngày...........tháng..........năm..........





TỜ TRÌNH


Đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




Kính gửi: ………………………………………………


Căn cứ Quyết định số…../2015/QĐ-UBND  ngày.... tháng... năm... của UBND tỉnh Bình Dương về quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Hội đồng .....................4 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” đã họp vào ngày tháng năm để xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.

Số cá nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……………………….5 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” gồm...người, trong đó: .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, ……người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, .... người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng ………………6 trân trọng đề nghị./.

		  

		TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu số 4


		………………………………1
HỘI ĐỒNG……………….


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





PHIẾU BẦU 

Về việc xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” năm…….




(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)


1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..... ngày...... tháng ... năm 20… của ........................................


2. Danh sách người được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 10 hoặc cột 11).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Năm được công nhận thợ giỏi

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Danh sách người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (đánh dấu “x” vào cột 09 hoặc cột 10).


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị của Hội đồng

		Ý kiến bỏ phiếu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên )







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

 Mẫu số 5


		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





DANH SÁCH

Đề nghị xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương


1. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Tên nghề

		Tên các giải thưởng được tặng

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đạt

		Tỷ lệ %



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng

Mẫu số 6

		………………………………1
HỘI ĐỒNG………………. 


XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     



		

		…………….., ngày ….. tháng ….. năm…..





BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, 


“Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương




Hội đồng …………….2 xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số …………./……… ngày ….. tháng ….. năm ….. của .........................


Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... giờ ….. ngày .... tháng ….. năm ……… để xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ………………người


Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………………… người, gồm:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


3. .........................................................................................................................


Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………………………… người, gồm:


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).


1. .........................................................................................................................


2. .........................................................................................................................


- Chủ trì: .............................................................................................................


- Thư ký Hội đồng: .............................................................................................


II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe báo cáo về hồ sơ của các cá nhân để nghị xét công nhận danh hiệu hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” bao gồm:


Số lượng người đề nghị xét công nhận: …………………………….. người.


Trong đó, số lượng người đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương” là: ……… người, danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”là: ........ người, danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương” là:…………người


2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” (Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:


- Trưởng ban: ......................................................................................................


- Ủy viên: ............................................................................................................


4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).


5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


a) “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





c) “Người có công đưa nghề mới về địa phương”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Dân tộc

		Chức danh nghề

		Đơn vị công tác

		Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên hội đồng

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		Đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”




		Không đề nghị công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”

		



		1

		2

		3

		4

		5

		8

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ ….. ngày ……. tháng .... năm ………

		 THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ đóng dấu)







Ghi chú:

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

4. Thu hồi giấy công nhận “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới tỉnh Bình Dương”

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: UBND cấp xã/Hiệp hội ngành nghề/Phòng Kinh tế cấp huyện gửi báo cáo Hội đồng xét công nhận cấp huyện đề nghị thu hồi danh hiệu của các cá nhân vi phạm quy định. 

Bước 2: Hội đồng xét công nhận cấp huyện báo cáo Hội đồng xét công nhận cấp tỉnh đề nghị thu hồi danh hiệu của các cá nhân vi phạm quy định. 

- Cách thức thực hiện: Nộp báo cáo cho UBND cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Báo cáo

+ Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: chưa có quy định cụ thể

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Kinh tế cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp huyện


+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Phát triển nông thôn; các hiệp hội ngành nghề cấp huyện, tỉnh 


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo        

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Do hồ sơ kê khai không trung thực, không đảm bảo các tiêu chí theo Quy định này hoặc vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.


+ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

+ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


6
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